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	         Trong bài viết này chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu nguyên nhân vì sao từ vay mượn tiếng Anh lại được sử dụng rộng rãi trong tiếng Nga. Tiếng Anh khi được du nhập  vào tiếng Nga thì vỏ ngữ âm của từ tiếng Anh sẽ thay đổi thế nào. Từ tiếng Anh khi được dùng trong tiếng Nga nó có phạm trù về giống, số như từ tiếng Nga hay không, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó chúng ta có thể tìm hiểu qua bài viết này.




 Lời mở đầu

Vay mượn từ vựng là một hiện tượng tất yếu trong quá trình giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các dân tộc. Qua thực tế chúng ta thấy rằng hầu như không có từ vựng của một ngôn ngữ nào lại chỉ hình thành và phát triển bằng con đường “tự nó”. Trong các ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hay tiếng Tây Ban Nha người ta có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt những từ mà được vay mượn, hoặc vốn có nguồn gốc từ những ngôn ngữ khác.Tiếng Nga cũng không phải là ngoại lệ.Việc vay mượn từ hoặc sử dụng những từ vốn có nguồn gốc từ ngôn ngữ khác cụ thể ở đây là tiếng Anh là một hiện tượng phổ biến và cũng là một thực tế tất yếu khách quan. Đó là kết quả của quá trình tiếp xúc lâu dài về ngôn ngữ và văn hóa trong những điều kiện lịch sử nhất định, đặc biệt trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Có hàng loạt những khái niệm mới mà con người cần phải tiếp thu để có thể bắt kịp với sự phát triển của thời đại. Có một điều đáng nói là thái độ tích cực, chủ động của người Nga trong quá trình tiếp thu những từ ngữ của ngôn ngữ khác. Là những giảng viên tiếng Nga, chúng tôi phải thường xuyên sử dụng giáo trình tiếng Nga và trong những năm gần đây chúng tôi nhận thấy rằng những từ vay mượn từ tiếng Anh xuất hiện khá nhiều và với tần xuất cao trong các giáo trình này. Điều này gây không ít trở ngại không những cho sinh viên - những người đang theo học mà đôi khi cả cho giảng viên- những người đang giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nga. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chúng tôi tiến hành khảo sát, tìm hiểu và phân tích những từ vay mượn này. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài báo thì chúng tôi cũng chỉ cố gắng tìm ra những từ vay mượn của tiếng Nga có nguồn gốc từ tiếng Anh xuất hiện trong những năm gần đây thông qua các giáo trình mà chúng tôi đã và đang sử dụng với mong muốn giúp cho những người đang học tiếng Nga có thêm hứng thú với ngôn ngữ mà mình đang theo học hoặc những người sử dụng tiếng Anh sẽ hiểu thêm được phần nào về một số từ vựng khi du nhập vào tiếng Nga thì vỏ ngữ âm của nó sẽ thay đổi ra sao.


Nội dung

       
Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm về  từ mượn trong tiếng Nga. Theo Р.Н.Попов thì “Từ vay mượn trong tiếng Nga đó là những từ có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, chúng đã hoàn toàn nằm trong hệ thống từ vựng tiếng Nga. Chúng có những đặc tính ngữ pháp của tiếng Nga. Chúng có thành phần cấu âm đặc trưng đối với hệ thống ngữ âm tiếng Nga. Chúng được viết theo các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nga, chẳng hạn như từ Талант – (tài năng ) có nguồn gốc từ từ tiếng Anh – talent  hay từ лекция  (bài giảng)- từ tiếng Anh (lecture)”.*
                  (Сов. русский язык-85)- NXB “Просвещение ”, Năm XB: 1986.

 
Từ vay mượn trong tiếng Nga có nguồn gốc từ nhiều ngôn ngữ khác nhau: tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh. Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với việc tiếng Anh trở thành ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến du lịch và văn hóa thì việc ngày càng có nhiều từ tiếng Anh trở thành một bộ phận trong từ vựng tiếng Nga cũng là điều dễ hiểu.


Việc từ tiếng Nga được vay mượn từ tiếng Anh và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người Nga dẫn đến việc trong các giáo trình tiếng Nga trong giai đoạn gần đây cũng xuất hiện không ít nhóm từ này. Điều này một mặt gây hứng thú cho những sinh viên đang theo học tiếng Nga và đã biết tiếng Anh, bởi vì sinh viên có dịp để so sánh đối chiếu vỏ ngữ âm của từ vay mượn trong 2 ngôn ngữ, mặt khác đôi khi đó là những từ quá mới chưa được đưa vào từ điển thì không những sinh viên mà cả giáo viên nếu không  biết tiếng Anh đôi khi cũng cảm thấy lúng túng. 


1.Nguyên nhân sử dụng rộng rãi từ vay mượn tiếng Anh trong tiếng Nga trong thời đại ngày nay.


Ngay từ đầu thế kỷ XX đã có nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu về nguyên nhân vay mượn các từ có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài trong tiếng Nga. Tuy nhiên việc làm sáng tỏ các nguyên nhân vay mượn là nguyên nhân bên trong hay nguyên nhân bên ngoài của ngôn ngữ thì vẫn chưa được phân định rạch ròi. Nhiều nhà ngôn ngữ học cho rằng nguyên nhân cơ bản của việc sử dụng từ vay mượn là do các mối quan hệ lịch sử của hai dân tộc nước Nga với nước Anh. Quá trình vay mượn từ còn gắn liền với  những thay đổi trong các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và định hướng đạo đức của xã hội. 


Trong các công trình nghiên cứu của mình, các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản sau:


- Nhu cầu gọi tên những sự vật, hiện tượng mới : 


- ноутбук  
(T.A notebook)


- принтер 
(T.A printer)


- органайзер
(T.A organiser)


- сканер
(T.A scaner)

- Sự cần thiết phải giới hạn những khái niệm gần giống nhau về nội dung nhưng vẫn khác nhau : 


- обслуживание - сервис  
(T.A-service)    

       

- сообщение- информация  
(T.A-information) 

      

- страх – паника   (T.A-panic)

- Sự cần thiết phải chuyên biệt hóa các khái niệm trong một lĩnh vực nào đó, với một mục đích này hay mục đích khác, trong thương mại người ta dùng từ экспорт (T.A export ) thay cho вывоз, hay trong y học người ta dùng từ канцер (T.A cancer) thay cho рак.


- Làm giàu ngôn ngữ của mình bằng cách sử dụng những từ biểu cảm hơn,  

 chẳng hạn như dùng từ имидж (T.A image) thay cho từ образ,
       hay từ шоу (T.A show:) thay cho từ представление.

- Sự cần thiết phải cụ thể hóa ý nghĩa của từ : 


- сендвич- гамбургер  
(T.A sandwich- hamburger) 
       

- фишбургер 
(T.A fishburger)


- чискенбургер
(T.A chickenburger) 


- киллер- профессиональный убийца (T.A killer) 


- Do không có tên gọi một cách chính xác các hiện tượng, sự vật tương ứng trong tiếng Nga:



- спонсор 
(T.A sponsor)
                   - чипсы  

(T.A chips)


- спрей

(T.A spray)


2-Đặc điểm về vỏ ngữ âm và cách viết của từ tiếng Anh trong tiếng Nga


Một từ khi được chuyển  từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác thì thông thường nó cũng thay đổi cái vỏ bên ngoài của mình để phù hợp với ngôn ngữ mà nó du nhập vào và do đó cách phát âm cũng như cách viết của từ đó cũng thay đổi. Mỗi một ngôn ngữ đều có một bảng chữ cái và phương thức cấu âm khác nhau. Chính vì lẽ đó những từ tiếng Anh khi du nhập vào tiếng Nga chúng sẽ được viết hay đọc giống như những từ tiếng Nga, điều này không gây khó khăn lắm cho người học vì họ dễ dàng nhận ra chúng trong tiếng Nga chẳng hạn như:


- Кока-кола 
(T.A  Coca-cola)


- Мартини  
(T.A  Martini:rượu Mác-ti-ni)
                   - бар            
(T.A  bar)

- поп           
(T.A  Pop: Nhạc pốp)


- клип          
(T.A  сlip)


- интернет   
(T.A  internet)


- принтер   
(T.A  printer)


- пикник    
(T.A  picnic)
        Tuy nhiên có những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh thì lại không có chữ tương đồng trong bảng chữ cái tiếng Nga  và do đó người ta phải tìm những chữ cái có cách phát âm tương tự hoặc gần giống với chữ cái đó trong tiếng Anh. 
Đó là các trường hợp:

 
- Dùng phụ âm [Г] và chữ cái Г để phiên cho chữ [h].

   
 - гамбургер 
(T.A  нamburger )

          
- Голливуд  
(T.A  Holliwood  )

 
hay âm [Х]:  

         
- хобби       
(T.A  hobby)

        
- хакер        
(T.A  hacker)

         
- хот-дог    
(T.A  hot-dog )

        
 - хэппи -энд 
(T.A  happy - end)

        
 - скинхэд     
(T.A  skinhead)

đôi khi âm này được bỏ hẳn đi:  

        
 - Юмор  
(T.A humour )
  
- Dùng âm [в] và chữ cái в  để phiên [w].

    

 - веб-сайт 
(T.A   web-site)
     

 - вайн        
(T.A   wine )
       
 - Голливуд   
(T.A   Holliwood:  )

      
 - сендвич  
(T.A   sandwich )

    
- Trong một số trường hợp dùng âm [ у] và chữ cái у  thay [w].

       
-  уик-энд       
(T.A   week-end)

       
-  уок             
(T.A   walk)    
      
-  уокмэн        
(T.A   walkman)

      
- Уолл-стрит 
(T.A   Wall-street)

      Chữ J và đôi khi là chữ g trong tiếng Anh được đọc là [dз], âm [dз]trong tiếng Anh không phải là  hai âm mà nó là một phụ âm mềm, tuy nhiên để thay thế cho âm này trong tiếng Nga lại phải dùng hai âm đi liền nhau là [дж]

      
- джинсы  
(T.A 
jeans [dзi:nz])

                
- джаз      
(T.A    Jazz [dзæz)


- имидж     
(T.A  
image: [imidз])

- тинейджер 
(T.A  
teenager: [ti:neidзə(r)])

Ngay cả trong một số tên riêng của tiếng Anh thì khi sang tiếng Nga chúng cũng được biến đổi như vậy:



-  Джон          
(T.A  John )

- Джордж    
(T.A  Gorge)

Theo quy tắc ngữ âm tiếng Nga, ngoại trừ những phụ âm luôn luôn cứng là Ж, Ш  và Ц thì những phụ âm đứng trước i và e đều bị mềm hóa, chẳng hạn như từ дети sẽ được đọc là [д’эт’и] hay лес sẽ được đọc [л’эс]. Tuy nhiên những từ tiếng Anh khi vay mượn sang tiếng Nga thì chúng không tuân theo quy tắc này và điều đó cũng lý giải tại sao một số phụ âm trong tiếng Nga khi đứng trước i, e vẫn không bị mềm hóa. Đó chính là những từ vay mượn hoặc những từ có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài: интернет  [интэрнэт] (internet) , принтер [принтэр], компьютер [компьjyтэр], радио  [радио]  .v.v...   

     3.Đặc điểm về mặt ngữ pháp và cấu tạo từ của từ tiếng Anh trong tiếng Nga
       Chúng ta biết rằng tiếng Nga là một ngôn ngữ biến hình, mỗi một danh từ trong tiếng Nga đều có hình thái về giống và khi đưa vào sử dụng trong lời nói thì chúng có thêm hình thái số và cách. Hình thái giống là một trong những nét đặc trưng nhất  của danh từ trong tiếng Nga. Cần phải phân biệt giống của danh từ bởi vì những từ đi kèm với danh từ như tính từ, đại từ, số từ số lượng và động từ thời quá khứ đều biến đổi phù hợp với danh từ mà nó bổ nghĩa về giống:
        
-  интересный фильм 



-  интересная книга             
  
- интересное задание      


Giống của danh từ  chỉ người hoặc một số động vật được xác định bởi giới tính, còn trong các trường hợp khác giống được xác định bởi vĩ tố hay còn gọi là đuôi từ. Những từ như :- юноша, мужчина, дедушка, парень    
 
                                      - мальчик, брат, отец, сын ...            

đều là những danh từ chỉ nam giới và do đó tất cả  những danh từ này là danh từ giống đực, không phụ thuộc vào vĩ tố.

Những từ như: 
- женщина , девушка, дочь, бабушка, сестра      



- мать, тётя, няня ...     
đều biểu thị những người thuộc giới nữ thì tất cả những danh từ này là danh từ giống cái.


Tất cả những tên gọi nam giới (không phụ thuộc vào đuôi từ) đều là danh từ giống đực: Иван (Ваня),Николай (Коля), Владимир(Вододия), Никита, Валентин (Валя)...

Tất cả những tên gọi nữ giới- đều là danh từ giống cái: Таьяна ( Таня), Анна ( Аня), Валентина (Валя)...
do vậy những tên gọi nam giới trong tiếng Anh khi dùng trong tiếng Nga cũng đều là những danh từ giống đực : 


-  Джон       (T.A  John )      -  Алэксандер (T.A  Alexander)

            - Джордж  (T.A  Gorge)      - Хэнри            (T.A  Henry)
và những tên gọi nữ giới thì cũng sẽ là những danh từ giống cái:


- Дайши  
(T.A  Daisy)  
   - Диана       
(T.A  Diana)     

-Элица  
(T.A  Eliza)
 
Ngoài những trường hợp nêu trên thì trong tiếng Nga người ta căn cứ vào đuôi từ để phân chia danh từ thành danh từ giống đực, giống cái hay giống trung. 


- Những danh từ có tận cùng là: -а, -я và dấu -ь  là những danh từ giống cái:

          cтрана, родина, деревня, жизнь…

- Những danh từ có tận cùng là  phụ âm,  - й và dấu -ь là những danh từ giống đực: лес, город, мост, дом, музей, день, огонь  …

- Những danh từ có tận cùng là –о (ё) , -е  là những danh từ giống trung:

       
письмо, ружьё ,  море, здание …
 
Dựa trên những đặc điểm biểu thị giống của danh từ tiếng Nga, những từ tiếng Anh khi du nhập vào tiếng Nga thì cũng có hình thái về giống và người ta cũng xác định giống của từ tiếng Anh theo quy tắc được áp dụng cho từ tiếng Nga. 


Do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà một từ tiếng Anh khi phiên âm theo tiếng Nga nó sẽ được coi là danh từ giống đực, giống cái hay giống trung.Chẳng hạn những từ như  Кока-кола (T.A Coca-cola), пицца  (T.A Pizza) v.v.. trong tiếng Nga sẽ là những danh từ giống cái vì chúng đều có vĩ tố -a: - холодная кока-кола  

          
                                                                            - горячая пицца           
hay từ   сендвич   (T.A Sandwich) và  принтер  (T.A  Printer)    là những danh từ giống đực, vì thế ta có thể nói:  вкусный сендвич   
                                              hoặc:  xороший принтер 

từ :   - кафе         (T.A сafe)  trong tiếng Nga là giống trung vì thế ta có thể nói:    большое  кафе  

Đa phần danh từ tiếng Anh ở hình thái số nhiều có tận cùng là “S”:  



club - clubs 



cake - cakes 
Tuy nhiên khi du nhập vào tiếng Nga thì chữ “S” lại không nói lên điều gì cả. Hầu hết từ vay mượn trong tiếng Nga là không biến đổi, tức là chúng không thay đổi hình thái về số và cách. 


Trong tiếng Nga những danh từ giống trung ở cách một có hình thái số nhiều là –а hoặc -я :
 - письмо         
- письма   
              
 - государство 
- государства 

               
- поле            
-  поля            

 
Còn những danh từ giống cái và giống đực ở cách một khi biểu thị hình thái  số nhiều thì chúng thường có tận cùng là -Ы hoặc –И: 


- завод       
- заводы  

- газета    
- газеты  


- музей      
 - музеи     


- песня      
- песни     


Những từ vay mượn của tiếng Anh khi du nhập vào tiếng Nga để biểu thị hình thái số nhiều thì chúng lại tuân theo quy tắc được áp dụng giống như đối với danh từ giống đực và giống cái trong tiếng Nga, tức là chúng cũng có vĩ tố -Ы hoặc –И để biểu thị hình thức số nhiều. Chẳng hạn những  từ như jeans, chips trong tiếng Anh là những danh từ số nhiều và chúng luôn được dùng ở hình thái số nhiều thì qua tiếng Nga chúng cũng được dùng dưới dạng số nhiều là:


 - джинсы  (T.A jeans )  hay чипсы   (T.A сhips)

    
Một số danh từ khác để biểu thị số nhiều người ta cũng thêm vào đuôi từ -Ы hoặc –И:
- симтом – симтомы  
(T.A symtom- symtoms:)

- кекс -  кексы    
(T.A cake -cakes)


- чек  - чеки        
(T.A cheque-cheques, check- checks)

- компакт-диск - компакт-диски   
 




(T.A  compact disk -  compact disks:) 

 
Tuy nhiên một số từ tiếng Anh khi được dùng trong tiếng Nga có vĩ tố –И nhưng chúng lại không phải là danh từ ở hình thái số nhiều, chẳng hạn như :



- хобби  


(T.A hobby)



- xиппи  

(T.A hippie)



- Мартини
 (T.A martini)



- Виски 

(T.A whisky)


Từ một số danh từ vay mượn trong tiếng Anh người ta có thể  thành lập tính từ bằng cách thêm vĩ tố –ый  của tính từ :



- джазовый         
(джаз)



- компютерный   
(компютер)



- он-лайновый      
(он-лайн  )


Những từ trong tiếng Anh có tận cùng là –ing khi sang tiếng Nga được viết là –инг:
- bowling

- боулинг                 
      
- marketing 

- маркетинг       
       
- windsurfing

- виндсерфинг 

Trong tiếng Anh, những  danh từ có tận cùng là - man và –er thường là những danh từ chỉ người:

      

 - sportsman 
- teenager  


- superman
- worker 
      

- businessman
- leader  


- policeman
- hacker  

 Vì vậy, những từ vay mượn từ tiếng Anh trong tiếng Nga có đuôi từ là -мэн hay -ер cũng thường là những danh từ chỉ người :



- супермэн     
- superman        


- бизнесмэн   
- businessman   



- тинейджер  
- teenager          

      
- лидер           
- leader             



- менеджер  
- manager         
KẾT LUẬN


 Vay mượn đó là  con đường phát triển tất yếu của bất kỳ một ngôn ngữ nào. Ngày nay từ mượn tiếng Anh là một bộ phận không thể thiếu trong từ vựng tiếng Nga. Những từ vay mượn từ tiếng nước ngoài mà đặc biệt là tiếng Anh được sử dụng rộng rãi  trong tiếng Nga trong mọi lĩnh vực từ báo chí cho đến  các phương tiện thông tin đại chúng, từ đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội cho đến, chính trị và kỹ thuật. Tuy nhiên từ vay mượn tiếng Anh trong tiếng Nga chủ yếu là danh từ và có một số tính từ được cấu tạo từ những danh từ đó.Từ vay mượn từ tiếng Anh không chỉ góp phần làm phong phú thêm vốn từ vựng  của tiếng Nga vốn đã rất phong phú và đa dạng mà chúng còn đáp ứng được nhu cầu giao tiếp và biểu hiện của  người Nga trong thời đại ngày nay, giúp cho người Nga dễ giao lưu, hội nhập cùng với các dân tộc phương Tây khác, đặc biệt là các dân tộc có sử dụng tiếng Anh. Hầu hết các từ mượn tiếng Anh khi du nhập vào tiếng Nga đều được biến đổi cho phù hợp với cách nói và cách  viết của người Nga.
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